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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): Quy hoạch thực nghiệm (Design of Experiments)
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24.tiết

+ Bài tập: 
             12 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thường đưa đến giải bài toán cực, tìm điều kiện tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành phần tối ưu để tiến hành các quá trình, hoặc lựa chọn thành phần tối ưu của hệ nhiều phần tử. Những bài toán này thường giải quyết ở các mức độ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ, lập mô hình biểu diễn mối phụ thuộc giữa các phần tử của hệ, điều khiển hệ theo mục đích cho trước, hoặc đưa về trạng thái tối ưu theo những chỉ tiêu đánh giá đã chọn. 
Thông thường các hệ cần điều khiển và tối ưu rất phức tạp, đối tượng nghiên cứu ngày càng đa dạng hơn, trở thành những hệ thống cồng kềnh với tập hợp lớn các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá. Mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống càng không thể mô tả bằng các hàm lý thuyết. Vì vậy, đa số các bài toán cực trị được giải quyết bằng thực nghiệm.

Ngày nay người ta thường đề cập tới phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Tùy theo mức độ hiểu biết về cơ chế của quá trình, ý nghĩa của nghiên cứu lý thuyết thường được giới hạn ở tác dụng định hướng ban đầu, hỗ trợ giảm bớt khối lượng công việc, rút ngắn thời gian cho nghiên cứu thực nghiệm. Bên cạnh đó, thực nghiệm có tác dụng trở lại, bổ sung cho kết quả nghiên cứu lý thuyết, xác định rõ hơn cơ chế của hiện tượng. Vai trò của thực nghiệm càng lớn thì mục tiêu đề ra cho chúng càng cao, vì vậy thực nghiệm cũng có nhu cầu phát triển và trở thành đối tượng nghiên cứu, một ngành khoa học.

Quy hoạch thực nghiệm là cơ sở phương pháp luận của nghiên cứu thực nghiệm hiện đại. Đó là phương pháp nghiên cứu mới, trong đó công cụ toán học giữ một vai trò tích cực. Cơ sở toán học nền tảng của lý thuyết quy hoạch thực nghiệm là toán học xác suất thống kê với hai lĩnh vực quan trọng là phân tích phương sai và phân tích hồi qui. Những hiệu quả mà các nhà nghiên cứu có thể thu được dựa trên những kiến thức cơ bản về quy hoạch thực nghiệm so với việc tiến hành thực nghiệm cổ điển:

- Giảm đáng kể số lượng thí nghiệm cần thiết.

- Hàm lượng thông tin nhiều hơn rõ rệt, nhờ đánh giá được vai trò qua lại giữa các yếu tố và ảnh hưởng của chúng đến hàm mục tiêu. 
- Nhận được mô hình toán học thống kê thực nghiệm theo các tiêu chuẩn thống kê, đánh giá được sai số của quá trình thực nghiệm theo các tiêu chuẩn thống kê cho phép xét ảnh hưởng của các yếu tố với mức độ tin cậy cần thiết.

- Cho phép xác định được điều kiện tối ưu đa yếu tố của đối tượng nghiên cứu một cách khá chính xác bằng các công cụ toán học, thay cho cách giải gần đúng, tìm tối ưu cục bộ như các thực nghiệm thụ động.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng toán học thống kê vào thực nghiệm thông qua hai phương pháp quan trọng là phân tích phương sai và phân tích hồi quy. Nhờ đó, thông qua một số lượng thực nghiệm nhất định, sinh viên có thể đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đến hàm mục tiêu, xây dựng được mô hình toán học cho hàm mục tiêu, và xác định được các điểm tối ưu. 
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Nắm được các khái niệm cơ bản của phân tích thực nghiệm.
- Nắm được các khái niệm cơ bản của toán học thống kê, có thể ứng dụng các phương pháp này để kiểm định giả thiết thống kê.
-  Nắm được các bước để thực hiện quy hoạch trực giao cấp 1, quy hoạch trực giao cấp 2.
- Xây dựng được ma trận thực nghiệm, mô hình toán học thể hiện ảnh hưởng của các yếu tố đến hàm mục tiêu, từ đó xác định được các giá trị tối ưu của hàm mục tiêu dựa trên những điều kiện biên ban đầu.
- Biết cách áp dụng các kiến thức nêu trên vào tình huống nghiên cứu cụ thể.
b) Kỹ năng
- Thành thạo trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng, các mức thí nghiệm, thực hiện quy hoạch hồi quy trực giao cấp 1 và quy hoạch hồi quy trực giao cấp 2.
- Áp dụng các lý thuyết nêu trên vào trong tình huống nghiên cứu cụ thể. 

c) Thái độ

 Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc
[1] . Quy hoạch thực nghiệm, GS.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, NXB Khoa học Kỹ 
thuật, 2005.
· Tài liệu tham khảo
[2]  Design of Experiments in Chemical Engineering: A Practical Guide, Živorad 
R. Lazǐc, WILEY-VCH Verlag GmbH, 2004. 
[3] The theory of design experiment, D.R. Cox and N. Reid, Chapman 
&Hall/CRC, 2000.
[4] Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Tập 1, GS.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, 
PGS.TS Phạm Văn Thiêm, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:
  25%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

  5%

+ Bài tập: 


           20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:
25%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 phút

c)  Thi cuối kỳ: 
50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1, 2

	Chương I. Các khái niệm cơ bản của quy hoạch thực nghiệm
1.1.Giới thiệu chung về quy hoạch thực nghiệm
1.2.Những khái niệm cơ bản của quy hoạch thực nghiệm
1.3.Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch thực nghiệm
1.4.Các bước tiến hành quy hoạch thực nghiệm cực trị
1.5. Ứng dụng của quy hoạch thực nghiệm trong thực tế
	3
	
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương I
- Tìm thông tin liên quan tới các ứng dụng của quy hoạch thực nghiệm trong thực tế
	-Nắm được các khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm, các bước tiến hành quy hoạch thực nghiệm cực trị
- Hiểu và nắm được các ứng dụng của khoa học thực nghiệm trong thực tế



	Tuần 2, 3
	Chương II.Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan
2.1. Các thông số thực nghiệm

2.2. Phân tích thống kê các kết quả thực nghiệm (phân tích hồi quy)

2.3. Các phương pháp phân tích hồi quy
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương II

- Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của toán học thống kê
	- Nắm được các khái niệm và phương pháp của toán học thống kê.
- Nắm và hiểu được bản chất của các phương pháp phân tích hồi quy

	Tuần 4
	Chương III. Phương pháp chọn lựa các yếu tố ảnh hưởng

3.1. Lựa chọn các yếu tố đầu vào

3.2. Các thực nghiệm sàng lọc

3.3. Nhóm các yếu tố đầu vào và chọn mục tiêu 
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương III
- Đề xuất một số ví dụ cụ thể, trong đó phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng và lựa chọn các yếu tố này
	- Biết cách xác định và lựa chọn các yếu tố đầu vào.

	Tuần 5, 6, 7
	Chương IV. Các phương pháp hoạch định thực nghiệm

4.1. Quy hoạch trực giao cấp 1

4.1.1. Thực nghiệm yếu tố toàn phần TYT 2k
4.1.2. Thực nghiệm yếu tố từng phần TYT 2k-p
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương IV

- Tìm hiểu về cơ sở toán học của quy hoạch trực giao cấp 1
	- Nắm được các bước cơ bản của quy hoạch trực giao cấp I.
- Biết cách thực hiện quy hoạch trực giao cấp I.

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9, 10, 11
	Chương IV. Các phương pháp hoạch định thực nghiệm (tt)

4.2. Quy hoạch trực giao cấp 2

4.2.1. Thực nghiệm yếu tố toàn phần TYT 2k
4.2.2. Thực nghiệm yếu tố từng phần TYT 2k-p
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương IV

- Tìm hiểu về cơ sở toán học của quy hoạch trực giao cấp 2
	- Nắm được các bước cơ bản của quy hoạch trực giao cấp II.

- Biết cách thực hiện quy hoạch trực giao cấp II.

	Tuần 12, 13
	Chương IV. Các phương pháp hoạch định thực nghiệm (tt)

4.3. Tối ưu hóa quy hoạch thực nghiệm
4.3.1. Tối ưu hóa theo phương pháp leo dốc

4.3.2. Phương pháp luân phiên từng biến
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương IV

- Tìm hiểu về các phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô hình toán học có sẵn
	- Nắm được các phương pháp tối ưu hóa

- Biết cách thực hiện tối ưu hóa dựa trên một mô hình toán học có sẵn.

	Tuần 14
	Chương V. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong các quá trình công nghệ hóa học

5.1. Bài toán 1
	
	6
	
	
	PPGD: 

- Đặt vấn đề
- Thảo luận chung để giải quyết

Yêu cầu SV:

- Đọc kỹ các kiến thức đã được học
	- Biết cách ứng dụng các lý thuyết đã được học để giải quyết 1 bài toán cụ thể ứng dụng trong thực tế

	Tuần 15
	Chương V. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong các quá trình công nghệ hóa học (tt)

5.1. Bài toán 2
	
	6
	
	
	PPGD: 

- Đặt vấn đề

- Thảo luận chung để giải quyết

Yêu cầu SV:

- Đọc kỹ các kiến thức đã được học
- Đề xuất vấn đề ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong thực tiễn
	- Biết cách ứng dụng các lý thuyết đã được học để giải quyết 1 bài toán cụ thể ứng dụng trong thực tế

	Tuần 16
	Thi kết thúc học phần
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Tấn Hoa
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: hoanta@vpi.pvu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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